
 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI  

          TRƯỜNG MẦM NON B                   

                                  

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG PHÂN PHỐI NỘI DUNG - HOẠT ĐỘNG TRONG CÁC LĨNH VỰC GIÁO DỤC 

 KHỐI MẪU GIÁO BÉ (3-4 TUỔI) - NĂM HỌC: 2024 – 2025 

CHỦ ĐIỂM 6: “NHỮNG SĂC MÀU VUI NHỘN”- Thực hiện trong 4 tuần (Từ 10/02 -> 07/03/2025) 
 

THỨ HOẠT ĐỘNG 

Tuần 1:  

GĐ làm quen CĐ 

(Từ 10/02 -> 14/02/2025)  

Tuần 2:  

GĐ tìm hiểu,  phân loại 

(Từ 17/02 -> 21/02/2025) 

Tuần 3:  

GĐ kết luận CĐ  

(Tuần từ  24/02 -> 28/02/2025)  

Tuần 4: CĐSK: “Chúc mừng 

ngày hội 8/3 ” 

(Từ 03/03 -> 07/03/2025) 

Thể dục sáng T3 + T5 VĐTN bài: 

“Hộp bút chì màu” 

VĐTN bài: 

“Hộp bút chì màu” 

VĐTN bài: 

“Hộp bút chì màu” 

VĐTN bài: 

“Ngày vui 8/3” 

Thứ 

hai: 

 

Khám phá - Những màu sắc cơ bản 

 

- Những màu sắc phái sinh 

 

- Bé có thể sử dụng màu để 

làm gì? 

- Chúc mừng ngày quốc tế 

phụ nữ 8/3 

STNT (Ca 2 : 9h10’ – 9h45’) (Ca 2 : 9h10’ – 9h45’) (Ca 2 : 9h10’ – 9h45’) (Ca 2 : 9h10’ – 9h45’) 

LQTA(HĐC) 
Language - Review 

Language - Plants (Thực 

vật) 

Language – Fruits (Hoa 

Quả) 

Language - Vegetables 

(Các loại rau) 

HDKN (HĐC) - Cho trẻ ôn kỹ năng rửa tay 

bằng xà phòng. 

- Cho trẻ ôn lại cách lau mũi, 

xì mũi. 

- Hướng dẫn trẻ cách bê ghế - Thực hành kỹ năng xúc họng 

nước muối. 

Thứ 

ba: 

PTTC 

 

* Ném trúng đích thẳng 

đứng 

- TC: Sút bóng vào gôn. 

* Chuyền bắt bóng 2 bên theo 

hàng dọc  

 

* Chuyền bắt bóng 2 bên theo 

hàng ngang 

- Trò chơi: Gấu con hái quả 

 

* Những chú Bạch Tuộc thông 

minh (Đi trên cầu vồng đa năng, 

đầu đội mũ bạch tuộc - bật ô, 

ném bóng vào rổ) 

Văn học - Dạy trẻ bài thơ: “Cầu 

vồng” (TG: Phạm Thanh 

Quang) 

- Kể cho trẻ nghe chuyện: 

“Sắc màu tình bạn”  

 

- Dạy trẻ bài thơ: “Sắc màu 

em yêu” ( giáo dục trẻ lễ 

giáo: vui chơi đoàn kết)  

- Dạy trẻ bài thơ: “Dán hoa 

tặng mẹ”  

 

LQTA(HĐC) 
Language - Review 

Language - Plants (Thực 

vật) 

Language – Fruits (Hoa 

Quả) 

Language - Vegetables 

(Các loại rau) 

Thứ 

tư: 

 

LQVT - Dạy trẻ tách một nhóm 

đối tượng có số lượng 

trong phạm vi 5 thành 2 

nhóm nhỏ  

- Dạy trẻ so sánh số lượng 2 

nhóm đối tượng trong phạm 

vi 5 bằng các cách khác nhau 

và nói được các từ: bằng 

nhau, nhiều hơn, ít hơn. 

- Dạy trẻ nhận biết 3- 4 màu 

cơ bản  

 

- Dạy trẻ nhận ra quy tắc sắp 

xếp và sao chép quy tắc. 

LQTA 
Language - Review 

Language - Plants (Thực 

vật) 

Language – Fruits (Hoa 

Quả) 

Language - Vegetables 

(Các loại rau) 

LĐTT 
Giúp cô phơi khăn lên giá. 

Cho trẻ tưới cây và chăm sóc 

cây. 

Cho trẻ sắp xếp đồ chơi góc 

xây dựng 

Cho trẻ tưới cây và chăm sóc 

cây. 



 

THỨ HOẠT ĐỘNG 

Tuần 1:  

GĐ làm quen CĐ 

(Từ 10/02 -> 14/02/2025)  

Tuần 2:  

GĐ tìm hiểu,  phân loại 

(Từ 17/02 -> 21/02/2025) 

Tuần 3:  

GĐ kết luận CĐ 

 (Tuần từ  24/02 -> 28/02/2025)  

Tuần 4: CĐSK:  

“Chúc mừng ngày hội 8/3 ” 

(Từ 03/03 -> 07/03/2025) 

Thể dục sáng T3 + T5 VĐTN bài: 

“Hộp bút chì màu” 

VĐTN bài: 

“Hộp bút chì màu” 

VĐTN bài: 

“Hộp bút chì màu” 

VĐTN bài: 

“Ngày vui 8/3” 

Thứ 

năm: 

 

Tạo hình 

 
- STEAM Art: Sự kỳ 

diệu của màu sắc: Sử 

dụng màu nước để tạo 

ra sắc màu cầu vồng. 

- STEAM Art: Thiết kế hoạ 

tiết trang phục. 

 

- Thí nghiệm về sự loang 

màu và hòa tan: Làm hoa 

ngũ sắc. 

- Tạo hình hoa bằng tăm 

bông để tặng mẹ.  

 

LQTA(HĐC) 
Language - Review 

Language - Plants (Thực 

vật) 

Language – Fruits (Hoa 

Quả) 

Language - Vegetables 

(Các loại rau) 

Thứ 

sáu: 

LQTA 

Language - Review 
Language - Plants (Thực 

vật) 

Language – Fruits (Hoa 

Quả) 

Language - Vegetables 

(Các loại rau) 

Âm nhạc * Dạy hát: “What color 

is it”;  

- Nghe nhạc cổ điển: 

Concerto The four 

season (Winter) 

 

* Dạy hát: “Rain bow 

song” (TCTA) 

- Nghe hát “Đội kèn tí hon 

 

* TCÂN: Sắc màu nốt nhạc 

- Nghe hát “Hộp bút chì 

mầu”  

* Nghe hát: “Mẹ yêu ơi” 

- TC: Tiếng hát ở đâu 

 

KNLĐTPV 

(HĐC) 
- Hướng dẫn trẻ cách gắp 

bằng đũa tập. 

- Hướng dẫn trẻ vứt rác đúng 

nơi qui định. 

- Hướng dẫn trẻ kỹ năng phơi 

khăn mặt trên giá. 

- Hướng dẫn trẻ đội và cài quai 

mũ bảo hiểm. 

LĐTT 

Cho trẻ nhặt lá, tưới cây. Cho trẻ chăm sóc cây xanh Cho trẻ phủi bụi đồ chơi. 
Cho trẻ sắp xếp đồ chơi 

các góc 

 




